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MỞ ĐẦU 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) bắt đầu hoạt động từ năm 1995 theo Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đã được Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư mã số 1022746845 chứng nhận lần đầu ngày 18/03/1995, chứng nhận 

thay đổi lần thứ tư ngày 17/5/2021 do Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành 

phố Hồ Chí Minh, thay đổi lần thứ năm ngày 31/10/2023.  

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam), hoạt động tại 2 vị trí thực hiện trong Khu chế xuất 

Tân Thuận. Cụ thể như sau:  

- Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, Đường số 10, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Diện tích đất sử dụng: 15.000 m2:  

+ Sản xuất hàng may mặc (dệt – dệt kim – hoàn tất – cắt may) quy mô 11.000.000 sản 

phẩm/năm. 

+ Dịch vụ cung cấp hàng hóa cho các Doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận từ 

các nguồn trong nước và nước ngoài để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp này; mua 

hàng hóa ở nước ngoài để bán tại nước thứ ba; thu mua, bảo quản, gia công tái chế, đóng gói 

các sản phẩm trong nước và nước ngoài. 

- Lô số M.25a-27b, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (thuê nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May 

mặc Quốc Miên): sản xuất vải dệt không nhuộm quy mô 1.080 tấn sản phẩm/năm. 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) đã được Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công 

ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mã số 0300666030 chứng nhận lần đầu ngày 

18/03/1995, thay đổi lần thứ 6, ngày 24/10/2023, chuyên hoạt động sản xuất hàng may mặc, 

dịch vụ cung cấp hàng hóa.  

- Ngày 17/03/2005, Công ty được Ban Quản lý Các khu chế xuất và Công nghiệp 

TP.Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 

453/2005/CNMT-KCX-HCM của dự án “Nhà máy sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc 

của công ty TNHH Gunze (Việt Nam)” tại  Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, Đường số 

10. 
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- Công ty đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải KCX Tân Thuận theo hợp 

đồng đấu nối và xử lý nước thải giữa Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) và Công ty TNHH 

Tân Thuận (Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCX Tân Thuận và là đơn vị vận hành hệ thống 

xử lý nước thải tập trung) theo hợp đồng số 149/TTC-CV-10 ngày 06/05/2010. 

- Công ty đã được được Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường số 1998/GXN-

BQL-KCN-HCM-QLMT của Dự án “Xây dựng nhà kho của Công ty TNHH Gunze (Việt 

Nam)” ngày 06/09/2010.  

- Công ty được cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án “ 

Nhà xưởng dệt không nhuộm công suất 1.080 tấn vải/năm” số 12/GXN-UBND được UBND 

Quận 7 ngày 03 tháng 08 năm 2020 tại Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân 

Thuận. 

Căn cứ theo Hướng dẫn hồ sơ pháp lý môi trường và quan trắc khí thải lò hơi dùng 

LPG số 4291/BQL-MT của Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ 

Chí Minh thì Công ty Gunze được miễn quan trắc khí thải đối với lò hơi sử dụng nhiên liệu 

là LPG. 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) có mức đầu tư là 241.914.000.000 (Hai trăm bốn 

mươi mốt tỷ chín trăm mười bốn triệu đồng) đồng thuộc lĩnh vực sản xuất hàng may mặc có 

tiêu chí như dự án nhóm B (Quy định tại Khoản 3, Điều 9 của Luật đầu tư công Số 

39/2019/QH14) và thuộc nhóm II theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường Số 72/2020/QH14 đã được Quốc 

hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/2022; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì cơ sở phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép 

môi trường cho Công ty TNHH Gunze (Việt Nam). 

 Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước 

về bảo vệ môi trường tiến hành thẩm định, giám sát và quản lý các hoạt động liên quan đến 

công tác bảo vệ môi trường của Công ty. Đồng thời báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi 

trường còn là cơ sở khoa học để Công ty triển khai các giải pháp hạn chế tác động tiêu cực 
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đến môi trường trong quá trình hoạt động của cơ sở. Do đó, Công ty TNHH Gunze (Việt 

Nam) tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. 

 

 

 

 

 

 









BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)  Trang 4 

- Nội dung và cấu trúc báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án tuân thủ theo 

hướng dẫn tại mẫu Phụ lục X của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.3 Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở:  

1.3.1 Công suất hoạt động của cơ sở: 

Bảng 1-1 Công suất hoạt động của cơ sở 

Sản 

phẩm 

Đơn 

vị 

Công suất 

sản xuất 

theo 

HSMT 

Công suất thực tế 
Công suất 

sản xuất 

theo 

GPMT 

Vị trí  
Ghi 

chú 
2022 2023 

Hàng 

may 

mặc 

Sản 

phẩm

/năm 

11.000.000 10.164.561 8,770,051 11.000.000 

Khu A, Lô 27a-

29-31-33-35-37-

39, đường số 10, 

Khu Chế Xuất 

Tân Thuận, 

Phường Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

Không 

thay 

đổi so 

với hồ 

sơ môi 

trường 

ban 

đầu. 

Vải dệt 

không 

nhuộm 

Tấn 

sản 

phẩm

/năm 

1.080 1.075 745 1.080 

Lô số M.25a-

27b, đường số 

10, Khu Chế 

Xuất Tân Thuận, 

Phường Tân 

Thuận Đông, 

Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh. 

Không 

thay 

đổi so 

với hồ 

sơ môi 

trường 

ban 

đầu. 
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1.3.2 Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam), hoạt động tại 2 vị trí thực hiện trong Khu chế xuất 

Tân Thuận. Cụ thể như sau:  

- Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, Đường số 10, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường 

Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh;  Diện tích đất sử dụng: 15.000 m2:  

+ Sản xuất hàng may mặc (dệt – dệt kim – hoàn tất – cắt may) quy mô 11.000.000 sản 

phẩm/năm. 

+ Dịch vụ cung cấp hàng hóa cho các Doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận từ các 

nguồn trong nước và nước ngoài để phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp này; mua hàng hóa 

ở nước ngoài để bán tại nước thứ ba; thu mua, bảo quản, gia công tái chế, đóng gói các sản 

phẩm trong nước và nước ngoài. 

- Lô số M.25a-27b, đường số 10, khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (thuê nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc 

Quốc Miên): sản xuất vải dệt không nhuộm quy mô 1.080 tấn sản phẩm/năm. 

Quy trình sản xuất cụ thể của công ty dược trình bày như sau: 

a. Quy trình sản xuất vải dệt tại Lô số M.25a-27b, đường số 10, KCX Tân Thuận 
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Công nghệ sản xuất của cơ sở là một trong những công nghệ sản xuất sạch, do đó các 

công đoạn sản xuất chỉ phát sinh chủ yếu chất thải rắn công nghiệp thông thường, bụi vải, bụi 

bông, tiếng ồn và nhiệt thừa. 

Năng suất tối đa 1 ngày công ty may được 18.400 cái áo và 10.100 cái quần (đồ lót). 

1.3.3 Sản phẩm của cơ sở:  

Sản phẩm của cơ sở theo KHBVMT/CKBVMT là không thay đổi, sản phẩm của cơ sở như sau: 

Bảng 1-2 Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm Đơn vị 
Công suất thực tế 

Công suất theo GPMT 
2022 2023 

Hàng may mặc Sản phẩm/năm 10.164.561 8,770,051 11.000.000 

Vải dệt không nhuộm Tấn/năm 1.075 998 1.080 

1.4 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở: 

1.4.1 Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu 

Nhu cầu nguyên, vật liệu phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà máy được trình bày trong 

bảng sau:
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Bảng 1-3 Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu tại nhà máy 

Stt 
Tên nguyên 

liệu chính 

Đơn vị 

tính 

Khối lượng sử dụng 

hiện hữu 

Khối lượng xin 

cấp phép 
Xuất xứ 

I Nguyên liệu dệt 

1 Sợi cotton  Tấn/ năm 2.500 3.000 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

2 Sợi polyester 
Tấn/ năm 

60 100 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

3 Sợi PU 
Tấn/ năm 

8,8 12 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

4 Sợi tổng hợp 
Tấn/ năm 

75 120 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

II Nguyên liệu may 

5 
Chỉ may 

polyester 
Tấn/ năm 100 150 

Việt Nam/ 

nhập khẩu 

6 Nút Tấn/ năm 0,5 0,5 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

7 Chỉ cuộn Tấn/ năm 10 10 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

8 Đệm lót Tấn/ năm 12 15 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

9 Chỉ cotton Tấn/ năm 8 8 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

III Bao bì phụ liệu 

10 Bao bì Cái/năm 32.510.000 33.000.000 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

11 
Ống giấy quấn 

sợi 
Tấn/ năm 2.200 2.500 

Việt Nam/ 

nhập khẩu 

12 
Ống giấy cuộn 

vải 
Tấn/ năm 44,5 50 

Việt Nam/ 

nhập khẩu 

13 Thùng carton Cái/năm 352.000 400.000 
Việt Nam/ 

nhập khẩu 

(Nguồn: Công ty TNHH Gunze Việt Nam) 
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Bảng 1-4 Nhu cầu sử dụng nhiên liệu tại nhà máy 

Stt Tên nguyên liệu chính Đơn vị tính Khối lượng Mục đích sử dụng 

1 Dầu nhớt Lít/ năm 60 Bôi trơn cho máy móc, thiết bị 

2 Gas LPG Tấn/ năm 233 Nấu ăn, lò hơi 

(Nguồn: Công ty TNHH Gunze Việt Nam) 

1.4.2 Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị của Công ty được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 1-5 Nhu cầu sử dụng máy móc thiết bị của cơ sở 

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất xứ/Năm sản xuất Tình trạng 

A Phân xưởng dệt 

1 Xưởng 1 (Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận) 

1.1 Máy dệt kim tròn Cái 101 Nhật và TQ 85% 

2 Xưởng 2 (Lô M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận) 

2.1 Máy dệt kim tròn Cái 63 Nhật và TQ 85% 

B Phân xưởng cắt, may 

1 Phân xưởng cắt 

1.1 Máy hoàn tất vải Cái 5 Nhật (1996 và 2001) 80% 

1.2 Máy kiểm tra vải Cái 12 Nhật (1996, 2001, 2004, 2007) 80 – 85 % 

1.3 Máy cắt Cái 23 Nhật (1996, 2000 đến 2009) 80 – 85 % 

2 Phân xưởng may 

2.1 Máy may Cái 165 Nhật và TQ 80 – 85 % 

2.2 Máy vắt sổ Cái 78 Nhật và TQ 80 – 85 % 

2.3 Máy kiểm kim loại Cái 8 Nhật và TQ 80 – 85 % 
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3 Phụ trợ khác 

3.1 
Lò hơi 350kg/giờ , sử 

dụng gas LPG 
Cái 04 Nhật (2011, 2012) 100 % 

3.2 Xe nâng hàng Chiếc 02 Nhật (2011) 100 % 

Nguồn: Công ty TNHH Gunze Việt Nam,2024) 

1.4.3 Hóa chất sử dụng 

Hóa chất sử dụng cho HTXL nước thải: 

Bảng 1-6 Hóa chất sử dụng cho HTXLNT 

STT Tên hóa chất Nồng độ sử dụng 
Khối lượng  

(kg/tháng) 

Định mức sử 

dụng cho 1m3 

nước thải 
(kg/ngày) 

1 Methanol 40% 10% 255 0,17 

2 NaOH 45% 45% 360 0,24 

3 FeCl3 40% 5% 48 0,032 

1.4.4 Nhu cầu sử dụng điện nước 

1.4.4.1  Nhu cầu điện và nguồn cung cấp 

- Nguồn cấp điện:  nguồn điện cung cấp cho công ty được lấy từ nguồn điện của KCX 

cung cấp trực tiếp từ Công ty Điện lực Tân Thuận. Công ty không sử dụng máy phát điện trong 

suốt quá trình hoạt động của nhà máy. 

- Nhu cầu sử dụng: năng lượng điện được sử dụng chủ yếu chạy thiết bị, máy móc phục 

vụ cho hoạt động của nhà máy, ngoài ra còn được dùng với mục đích xử lý nước thải, hệ thống 

máy lạnh làm mát trung tâm, thắp sáng khu vực hoạt động của công ty,… 

Theo hóa đơn điện sử dụng của nhà máy, lượng điện tiêu thụ của nhà máy: 
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Bảng 1-7 Nhu cầu sử dụng điện  

TT Nhu cầu sử dụng Đơn vị 
Khối lượng sử 

dụng 

1.  Tháng 09/2023 kWh/tháng 316.419 

2.  Tháng 10/2023 kWh/tháng 407.058 

3.  Tháng 11/2023 kWh/tháng 402.221 

4.  Tháng 12/2023 kWh/tháng 400.025 

5.  Tháng 01/2024 kWh/tháng 420.737 

6.  Tháng 02/2024 kWh/tháng 263.598 

7.  Tháng 03/2024 kWh/tháng 455.289 

8.  Tháng 04/2024 kWh/tháng 422.786 

9.  Tháng 05/2024 kWh/tháng 278.415 

10.  Tháng 06/2024 kWh/tháng 386.112 

Điện tiêu thụ trung bình tháng kWh/tháng 375.266 

1.4.4.2  Nhu cầu sử dụng nước  

a. Nguồn cấp nước 

Nước cấp cho cơ sở chủ yếu để phục vụ các nhu cầu: Cấp cho nhu cầu sinh hoạt của công 

nhân viên và nước cho hoạt động sản xuất.  

Nước được cấp từ đơn vị hạ tầng của Khu chế xuất Tân Thuận. 

b. Nhu cầu sử dụng nước thời điểm hiện tại 

Nhu cầu sử dụng nước trung bình của tại nhà xưởng chính tại Lô 27a-29-31-33-35-37-

39, Đường số 10 và Nhà xưởng dệt tại Lô số M.25a-27b, đường số 10 là 1.304 m3, cơ sở 

hoạt động 26 ngày/ tháng tương đương trung bình mỗi ngày cơ sở sử dụng khoảng 50,15 m3 

nước. 
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ra hệ thống ống dẫn chảy vào hệ thống xử lý nước thải và xử lý cùng nước thải sinh hoạt của 

nhà xưởng. Trung bình xả đáy khoảng 150 lít/ngày. 

- Nước thải từ quá trình làm mát hệ thống lọc bụi nhà xưởng tại khu A Lô 27a-29-31-33-

35-37-39 với lưu lượng 5,5 m3 xả 1 lần/ tháng,  

- Nước thải từ quá trình làm mát hệ thống lọc bụi nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b với l;ưu 

lượng 3 m3, xả 1 lần/ tháng. 

Với lưu lượng nước thải tối đa khoảng 57,73 m3/ngày.đêm thì hệ thống xử lý nước thải công 

suất 70 m3/ngày.đêm của cơ sở là phù hợp. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)  Trang 17 

Bảng 1-9 Nhu cầu sử dụng nước cơ sở tại nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39 và Lô số M.25a-27b 

STT Công đoạn có sử dụng nước Đơn vị Định mức sử dụng 

Nhu cầu sử 

dụng nước 

(m3/ngày.đêm) 

Nhu cầu xả 

nước thải 

(m3/ngày.đêm) 

I Nước sinh hoạt 

1 Nước cấp sinh hoạt cho công nhân viên m3/ngày 45 lít/người/ngày 28,9 28,9 

2 Nhà cấp cho nhà bếp  m3/ngày 25 lít/người/ngày 16,08 16,08 

II Nước cấp sản xuất  

4 Nước cấp lò hơi 350kg/giờ (04 cái)  m3/ngày 
1,8 m3/giờ (4 máy hoạt động 

luân phiên, 2 máy/lần) 
16,8 0,15 

5 

Nước làm mát hệ thống 

lọc bụi nhà xưởng tại 

khu A Lô 27a-29-31-

33-35-37-39  

Cấp ban đầu m3/ngày 
Xả nước làm mát hệ thống 

lọc bụi 1 lần/tháng 

5,5 

5,5 
Cấp bổ sung 

(10%) 
m3/ngày 0,55 

6 

Nước làm mát hệ thống 

lọc bụi nhà xưởng tại 

Lô số M.25a-27b 

Cấp ban đầu  m3/ngày 
Xả nước làm mát hệ thống 

lọc bụi 1 lần/tháng 

3 

3,0 Cấp bổ sung 

(10%) 
m3/ngày 0,3 

7 
Nước vệ sinh nhà xưởng dệt + may tại khu A 

Lô 27a-29-31-33-35-37-39 
m3/ngày 

0,4 lít/m2 

02 lần/tuần 
3,52 3,52 

8 Nước vệ sinh nhà xưởng tại Lô số M.25a-27b m3/ngày 
0,4 lít/m2 

02 lần/tuần 
0,58 0,58 

III Nhu cầu sử dụng nước cho mục đích khác  

6 Nước tưới cây m3/ngày 
2 lần/tuần  

3 lít/m2 
2,57 -- 

7 Nước rửa sân, đường nội bộ m3/ngày 0,4 lít/m2 0,48 -- 

8 Nước cấp dự phòng cho PCCC 
m3/đám 

cháy 
15 lít/s  -- 

Tổng cộng 78,28 57,73 
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1.4.5 Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở 

1.4.6 Nhu cầu lao động  

❖ Số Lao động: 

- Số lượng người lao động của công ty tại nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39 và 

Lô số M.25a-27b: 643 người 

❖ Chế độ làm việc: 

- Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày/năm hoặc theo đúng với Luật Việt Nam; 03 ca/ngày, 8 

giờ/ca, 26 ngày/tháng. 

1.5 Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1 Vị trí địa lý của cơ sở 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam đã hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Tân Thuận tại 

Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM có diện tích 15.000 m2 (theo Hợp đồng thuê đất số 096/TTC-

NV và Phụ lục hợp đồng thuê đất số 110/TTC-NV.13 thời hạn thuê đất từ ngày 18/03/1995 đến 

hết ngày 23/09/2041). 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam đã hợp đồng thuê nhà xưởng với Công ty TNHH May 

mặc Quốc Miên tại Lô số M.25a-27b, đường số 10, Khu Chế Xuất Tân Thuận, Phường Tân 

Thuận Đông, Quận 7, Tp HCM có diện tích 1.440 m2 (theo Hợp đồng thuê đất số 

03QM.GUNZE giữa Công ty TNHH Gunze Việt Nam và Công ty TNHH May mặc Quốc Miên 

ngày 30/12/2022) 

❖ Nhà xưởng và kho hoạt động của cơ sở được xác định bởi các mốc tọa độ như sau: 
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Bảng 1-11 Các hạng mục công trình của nhà máy 

TT Hạng mục GPXD 
Diện tích 

đất (m2) 

Diện tích 

sàn (m2) 

Tỷ lệ sử dụng 

đất (%) 
Ghi chú 

Nhà xưởng, kho chính   15.000   100   

Diện tích sử dụng đất    9.594,25 14.191,11     

1 Khu vực văn phòng và hành lang 45/GPXD 630 630 4,2   

2 Kho bán thành phẩm  63/GPXD-

GĐ10 

1.103,45 1.103,45 7,36 Xây dựng dựa trên 

nền nhà xe cũ 3 Phòng sửa hàng 42,9 42,9 0,29 

4 Xưởng cắt 2 
101/GPXD-

GĐ8 
265,35 265,35 1,77 

Kho nguyên vật liệu 

chuyển công năng 

thành xưởng cắt 2 

5 Xưởng dệt 1 66/GPXD 2.424,57 2.424,57 16,16  

6 Nâng sàn (Kho vải lầu 2, kho LC) 
126/2001/QĐ-

BQL-KCN  
2.337,36     

7 Khu vực xuất hàng, phòng máy 

34/2001/QĐ-

BQL-KCN 

716,1 716,1 4,77 

Xưởng dệt cũ 

8 Nhà bếp 100 100 0,67 

9 Căn tin 329 329 2,19 

10 Kho 61 414 414 2,76 

11 Khu vực hoàn tất vải 434,5 434,5 2,9 

12 Khu vực may 45/GPXD 1.290,00 3.549,50 8,6 
Căn tin cũ chuyển đổi 

mục đích sử dụng  

13 Phòng Locker  101/GPXD-

GĐ8 

100,1 100,1 0,67   

14 Kho vải 51 198 198 1,32   

15 
Kho vải khổ dài + Kho rác + Kho 

đồng phục 

50/2005/QĐ-

BQL-KCN 
100 100 0,67   

16 Khu vực sửa hàng lỗi 89/GPXD 99 99 0,66   

17 Kho sợi   511,08 511,08 3,41 
Chuyển đổi công năng 1 

phần tầng trệt kho LC  
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18 Nhà xe ca 1 
25/GPXD 

366,6 366,6 2,44 
Mở rộng mái che nhà 

xe (+114,60 m2) 

19 Nhà xe mới 219,6 219,6 1,46   

20 
Phòng bảo vệ, Khu vực HTXL 

nước thải 

126/2001/QĐ-

BQL-KCN 
250 250 1,67 Nhà xe ô tô cũ 

21 Cây xanh -- 3.000,00 -- 20   

22 Đường giao thông, sân bãi -- 1.200,00 -- 8   

23 Đất dự phòng -- 1.205,75 -- 8,04   

Nhà xưởng dệt  -- 1.440,00 1.440,00 100   

1 Khu vực sản xuất   1.424,00 1.424,00 98,89   

2 Khu vực chứa các tủ điện  8 8 0,56   

3 

Khu vực bố trí chất thải nguy hại, 

chất thải rắn công nghiệp không 

nguy hại 

 8 8 0,56 
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Nguồn nước sử dụng cho hoạt động của Công ty được cấp từ tuyến cấp nước chung của 

KCX Tân Thuận. KCX Tân Thuận được cấp nước từ Công ty Cấp nước Nhà Bè công suất 

14.000 m3/ngày và từ trạm bơm tăng áp phụ trợ với công suất thiết kế 6.000 m3/ngày. 
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CHƯƠNG 2. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, 

phân vùng môi trường 

Công ty TNHH Gunze Việt Nam tại cả 2 vị trí đều nằm trong KCX Tân Thuận đã được 

quy hoạch hoàn thiện các hệ thống, công trình bảo vệ môi trường như hệ thống thu gom, thoát 

nước mưa, hệ thống thu gom, xử lý nước thải cùng với hệ thống đường giao thông và cây xanh 

cảnh quan đảm bảo theo quy định của pháp luật nên không ảnh hưởng gì đến quy hoạch chung 

của khu vực. Vị trí nhà máy phù hợp với quy hoạch ngành nghề thu hút đầu tư của KCX Tân 

Thuận. 

Công ty TNHH Tân Thuận đã được Ban quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp 

Tp.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6585368421 lần đầu ngày 24/09/1991, chứng 

nhận thay đổi lần 3 ngày 05/07/2016 cho dự án đầu tư “Dự án khu chế xuất và khu chế xuất 

Tân Thuận”. Theo giấy phép thì KCX Tân Thuận được hoạt động với các mục tiêu là cho thuê 

đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng nhà xưởng, văn phòng, nhà kho để bán hoặc 

cho thuê,…. Đồng thời, KCX Tân Thuận cũng đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh phê 

duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/2000 theo Quyết định số 5973/QĐ-UBND 

ngày 26/12/2006 với tổng quy mô 300ha, trong đó có 196,32 ha là đất quy hoạch dành cho 

công trình chế xuất và 8,13ha là đất quy hoạch dành cho công trình công nghiệp,…. Nơi định 

vị xây dựng của nhà máy là công trình được xây dựng trong phạm vi 196,32 ha đất quy hoạch 

dành cho công trình chế xuất. 

KCX Tân Thuận là khu công nghiệp đa ngành tập trung vào các ngành công nghiệp có 

công nghệ hiện đại, ít gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt ưu tiên các loại hình công nghệ cao sử 

dụng lao động có tay nghề cao, công nghiệp phụ trợ cho hoạt động của sân bay, kho tàng bến 

bãi, gắn với hoạt động logistic. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt 

tại Quyết định số 74/QĐ-MTg ngày 11/01/1997 của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và 

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 2508/QĐ-BTNMT ngày 

08/08/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì ngành nghề thu hút đầu tư của khu chế xuất 

Tân Thuận gồm: Công nghiệp cơ khí, điện - điện tử viễn thông, máy móc thiết bị, hóa chất, 
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dược mỹ phẩm; hàng tiêu dùng, giày dép, thiết kế may mặc, sành sứ, thủy tinh, nhựa và cao 

su,...  

Từ những nội dung trên cho thấy cùng với ngành nghề là may mặc của Công ty TNHH 

Gunze Việt Nam là một trong các ngành nghề được phép thu hút đầu tư của KCX Tân Thuận.  

→ Vì vậy, địa điểm hoạt động của cơ sở là phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân 

khu chức năng của Khu chế xuất Tân Thuận. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Nguồn tiếp nhận nước thải 

Nước thải phát sinh từ Nhà máy sau khi qua hệ thống xử lý nước thải công suất 70 

m3/ngày.đêm sẽ được thu gom và đấu nối vào mạng lưới thu gom nước thải của KCX Tân 

Thuận tại 01 điểm trên đường số để đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung của KCX Tân 

Thuận công suất 15.000 m3/ngày.đêm xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột B, 

Kq=Kf=0,9 sau đó thải vào Rạch Tắc Rỗi rồi đổ ra sông Sài Gòn. Hệ thống xử lý nước thải của 

KCX được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 

2739/GP-BTNMT ngày 26/10/2015. 

Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên tục 24/24 cùng với đội ngũ cán bộ 17 nhân 

viên chuyên trách làm công tác bảo vệ môi trường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước thải đầu 

vào, đầu ra. Chất lượng nước nước thải sau xử lý luôn đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

trước khi xả ra môi trường tiếp nhận là rạch Tắc Rỗi. 

Hiện tại trạm XLNT KCX Tân Thuận có công suất 15.000 m3/ngày.đêm nhưng mới tiếp 

nhận xử lý khoảng 11.000 m3/ngày.đêm. Lưu lượng phát sinh nước thải từ nhà máy tối đa là 70 

m3/ngày.đêm. Vì thế trạm xử lý nước thải tập trung của KCX vẫn đảm bảo đủ khả năng tiếp 

nhận nước thải từ nhà máy.  

Quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải của Khu chế xuất Tân Thuận: 
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Thuyết minh  kỹ thuật quy trình công nghệ xử lý nước thải hiện áp dụng của Trạm xử lý 

nước thải tập trung : 

Nước thải được các trạm bơm và hệ thống đường ống tự chảy đưa về bể chứa TK-001. 

Nước thải từ bể chứa được bơm (4 bơm) đến mương chắn rác (TK-101) có đặt 2 lưới chắn rác: 

lưới chắn rác thô (FS-101A) rộng 1m, khoảng cách các song chắn 2cm và lưới chắn rác tinh 

(FS-101B) cũng rộng 1m, khoảng cách các song chắn 0,5 cm. Sau khi loại các hạt rắn lớn, 

nước thải sẽ chảy qua máng chữ V trên có đặt máy đo lưu lượng siêu âm mương hở (FIR-101) 

sử dụng mực nước vào của đập tam giác để tính toán và theo dõi sự thay đổi của lượng nước 

chảy vào bể sục khí lắng cát (TK-102). Trong bể lắng cát, máy bơm gió (B-01A/B) đưa vào bể 

một lượng không khí thích hợp để những hạt cát có kích thước tương đối lớn qua dòng xoáy 

phân ly rồi lắng xuống, mà không cho thành phần hữu cơ lơ lửng lắng xuống phân giải tạo ra 

mùi hôi do thiếu oxy. Những hạt cát lắng đọng trong bể (TK-102) sẽ được máy bơm cát (AP-

102A~D) hút lên khu chứa cát lắng (Z-101) và định kỳ chuyển ra ngoài bằng xe. Ngoài ra, 

trong bể lắng cát còn đặt máy đo độ pH (pHIR-102) để kiểm tra sự thay đổi của chất lượng 

nước thải chảy vào. Sau khi qua bể sục khí lắng cát, nước thải chảy vào bể điều hòa (TK-103) 

có dung tích khoảng 2.100 m3, có thể điều hòa lưu lượng nước thải tăng nhanh và tránh chất 

lượng nước thay đổi đột ngột, nhằm nâng cao tính ổn định và an toàn cho các thao tác của các 

đơn nguyên tiếp theo. Để cho chất lượng nước trong bể được đồng đều, đồng thời tránh sự yếm 

khí hóa và chất rắn lơ lửng lắng đọng; máy bơm gió (B-01A/B) đưa gió vào đường ống sục khí 

và đĩa phun khí trong bể điều hòa nhằm duy trì chất lượng nước trong bể được trộn đều và ở 

trạng thái đủ oxy. Trong bể điều hòa đặt 01 máy đo pH (pHI-103) để kiểm tra chất lượng nước 

thải của hệ thống xử lý. Nước thải trong bể điều hòa được 3 bơm chìm (P-103A~C) đặt dưới 

đáy cuối bể, trên đường ống có đặt đồng hồ đo lưu lượng điện từ (FIR-103) để đo lượng. 

Nước thải được đưa sang công đoạn xử lý sinh học. Nước thải đi qua bể thiếu khí (TK-

116A~D), bể này dùng để khử nitơ, tỉ lệ khử theo thiết kế là 50%, tại đây có máy đo pH (pHI-

116) khống chế độ pH bằng cách châm NaOH 20%. Nước thải sau đó chảy tràn đến bể điều 

chỉnh pH (TK-104). Tại bể điều chỉnh pH (TK-104) có máy đo pH (pHIC-104) khống chế độ 

pH nằm trong giới hạn cho phép thường trong khoảng 6 – 8,5  (tốt nhất là 7,2 – 7,4) bằng cách 

châm H2SO4 hoặc châm NaOH 20% (hiện nay không dùng H2SO4 để điều chỉnh pH) rồi trộn 

bằng máy khuấy (MIX-104) qua đập phân thủy (V-01) để điều hòa lượng nước vào mương oxy 

hóa (TK-105A/B) hình thành 2 nhóm đơn nguyên xử lý sinh học độc lập. Trong mỗi mương 

oxy hóa lắp đặt: 4 tổ thiết bị sục khí kiểu phun (JET-105 và P-105 A1~A4, B1~B4), 2 máy 

khuấy chìm (MIX-105A1~A2, B1~B2) và 1 bơm hồi lưu hỗn hợp bùn hoạt tính về TK-116 (P-

105C/D), máy bơm gió (B-02 A~C) sẽ cung cấp cho mương oxy hóa lượng không khí cần thiết 
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để trong bể có đủ liều lượng oxy hòa tan và lực khuấy trộn. Trong mỗi bể có đặt máy phân tích 

oxy hòa tan (DOIR-105A/B), đo độ pH (pHIR-105 A/B) và nhiệt kế (TIR-105 A/B) liên tục 

quan trắc. Hỗn hợp nước bùn chảy theo phương thức trọng lực vào bể lắng sinh học kiểu ly tâm 

(TK-106 A/B, TK-117), cặn bùn trong bể được các bơm bùn sinh học (P-106A/B/C/D, P-

117A/B) bơm tuần hoàn về bể TK-116 hoặc xả bùn dư về bể chứa bùn (TK-113), phần cặn nổi 

trên mặt thoáng bể lắng sinh học được thu vào Bể thu cặn nổi (TK-107, TK-121) rồi bơm về bể 

TK-113. 

Nước thải sau khi qua công đoạn xử lý sinh học được đưa qua công đoạn xử lý hóa học. 

Trong bể khuấy nhanh (TK-108, TK-118A/B) dùng máy đo pH để khống chế dung dịch axit 

H2SO4 hoặc dung dịch kiềm NaOH 20% châm vào (hiện nay không dùng H2SO4 để điều chỉnh 

pH); sau khi điều chỉnh độ pH đến phạm vi thích hợp (pH= 6~9), châm thêm dung dịch keo tụ 

P.A.C 10% (Polyaluminum Cloride) rồi châm tiếp Na2S 60%, tiến hành xử lý trộn bằng máy 

khuấy (MIX-108, MIX-118A/B) rồi cho nước thải chảy qua bể tạo bông kiểu thủy lực (TK-

109, TK-119). Tại đây nước thải được châm thêm chất trợ keo Polymer (Loại Anion của 

Polyacrylamide). Bể keo tụ được thiết kế kiểu vách ngăn, nước chảy tuần tự giữa các vách thúc 

đẩy sự hình thành bông kết tủa mà không cần động lực, tiết kiệm được giá thành, đồng thời 

việc duy tu bảo dưỡng cũng đơn giản. Nước thải keo tụ được đưa vào bể lắng hóa lý (TK-110, 

TK-120) tiến hành phân ly lắng đọng bông kết tủa, bùn hóa học sau khi được máy cạo bùn 

quay xung quanh (MIX-110, MIX-120) tập trung lại ở giữa rồi dùng 2 bơm bùn hóa học (P-110 

A/B, P-120A/B) bơm đến bể cô đặc bùn (TK-114) theo một thời gian nhất định. Nước trong 

bên trên sẽ chảy tràn đến bể trung gian (TK-111). Khi đến công đoạn ở bể trung gian (TK-111, 

TK-122) dẫn nước tràn đến bể khử trùng (TK-112) để khử trùng trước khi xả thải. 

Tiêu chuẩn cho phép đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCX 

Bảng 2-1 Quy định tiêu chuẩn xả thải và giới hạn tiếp nhận nước thải của KCX 

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
TIÊU CHUẨN 

XẢ THẢI 

GIỚI HẠN 

TIẾP NHẬN 

1 BOD5 (200C) mg/l 100 500 

2 COD mg/l 400 800 

3 Chất rắn lơ lửng mg/l 200 500 

4 Amoniac mg/l 15 45 

5 Tổng Nito mg/l 60 90 

6 Tổng photpho mg/l 8 16 
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7 pH - 5-9 3-11 

8 Nhiệt độ 0C 45 60 

9 Độ màu - 150 500 

10 Asen mg/l 0,1 0,1 

11 Thủy ngân mg/l 0,01 0,01 

12 Chì mg/l 0,5 0,5 

13 Cadimi mg/l 0,1 0,1 

14 Crom (III) mg/l 1 1 

15 Crom (VI) mg/l 0,1 0,1 

16 Đồng mg/l 2 2 

17 Kẽm mg/l 3 3 

18 Niken mg/l 0,5 0,5 

19 Mangan mg/l 1 1 

20 Sắt mg/l 5 5 

21 Cyanua mg/l 0,1 0,1 

22 Phenol mg/l 0,5 0,5 

23 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 10 10 

24 Dầu động thực vật mg/l 30 30 

25 Clo dư mg/l 2 2 

26 Tổng PCB mg/l 0,01 0,01 

27 Sulfua mg/l 0,5 0,5 

28 Florua mg/l 10 10 

29 Clorua mg/l 1000 1000 

Nguồn tiếp nhận khí thải của cơ sở  

Loại hình sản xuất của Cơ sở là sản xuất hàng may mặc không thuộc loại hình sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Cơ sở chủ yếu phát sinh bụi, không 

phát sinh khí thải. 
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Nước thải từ nhà xưởng dệt và nhà máy ( bao gồm nước thải sinh hoạt, nước xả cặn lò hơi 

và nước từ hệ thống điều hòa không khí) được thu gom vào hố ga tập trung, từ đây nước thải 

được bơm đến bể tách chất nổi.  

Song chắn rác được thiết kế để giữ lại những vật rắn có kích thước lớn và ngăn không cho 

những vật này đi vào hệ thống. Song chắn rác này được định kỳ vệ sinh (nên làm ít nhất mỗi ca 

1 lần hoặc khi nào song chắn bị nghẹt rác).  

Nước thải sau khi qua song chắn rác được cho đi qua bể này, bể này được thiết kế để tách 

những vật nổi ra khỏi dòng nước thải, những vật nổi sẽ được giữ lại và tích tụ trên bể mặt của 

bể, nước sẽ đi qua bể tiếp theo từ phía dưới. Những vật nổi tích tụ trên bề mặt bể phải được 

định kỳ vớt bằng tay và chuyển qua bể chứa bùn (nên làm ít nhất mỗi tuần 1 lần hoặc khi nào 

trên bề mặt bể tích tụ nhiều chất nổi tràn qua bể điều hòa).  

Nước thải sau khi qua bể tách chất nổi chảy tràn vào bể này. Bể điều hòa có nhiệm vụ điều 

hoà lưu lượng và chất lượng dòng vào. Máy thổi khí cấp khí vào để điều hòa chất lượng nước 

thải và tránh mùi hôi sinh ra từ bể này. Từ bể này, nước thải được chuyển đến hộp điều chỉnh 

lưu lượng để cố định lưu lượng đi vào bể Khử Nitơ bằng bơm chìm. Đồng thời bể này cũng có 

vai trò làm bể chứa nước thải khi hệ thống dừng lại để sửa chữa hoặc bảo trì.  

Bể này được thiết kế để loại bỏ hợp chất chứa Nitơ có trong nước thải. Bởi vì hàm lượng 

Nitơ tổng (T-N) và Ammonia (NH3-N) của nước thải đầu vào cao vì thế Methanol được châm 

vào liên tục với liều lượng xác định và Máy khuấy trộn chìm được thiết kế để tăng hiệu quả của 

quá trình xử lý Nitơ tổng và Ammonia. 

Tại bể này, chất thải có trong nước thải được xử lý bằng bùn hoạt tính. Máy khổi khí được 

thiết kế để cung cấp khí cho vi sinh sinh sống và phát triển. FeCl3 được châm vào liên tục với 

liều lượng xác định để xử lý Phốt pho tổng (T-P) và pH của nước thải được điều chỉnh bằng 

NaOH. NaOH được cấp vào bởi bơm riêng và hoạt động dựa trên tín hiệu nhận được đầu điều 

khiển pH đặt trong bể này. Bùn được tuần hoàn lại về bể Khử Nitơ để đảm bảo quá trình xử lý 

hợp chất chứa Nitơ trong nước thải đạt hiểu quả cao.  
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1.  Hố thu gom nước thải 

Thể tích: 2 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

2.  Bơm chuyền nước thải 

Loại: chìm 

Công suất: 7 m3/giờ x 13mH 

2 cái 

3.  Song chắn rác 

Vật liệu: SUS304 
1 cái 

4.  Bể tách chất nổi 

Thể tích: 10 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

5.  Bể điều hòa 

Thể tích: 45 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

6.  Bơm nước thải bể điều hòa 

Loại: chìm 

Công suất: 3 m3/giờ x 7mH 

2 cái 

7.  Công tác mực nước 

Loại: phao nổi 
1 cái 

8.  Hộp chỉnh lưu lượng 

Loại: chảy tràn 

Vật liệu:  PVC 

1 cái 

9.  Bể khử nito 

Thể tích: 15 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

10.  Máy khuấy trộn chìm 

Điện năng: 1,3kW 
1 cái 

11.  Bể nitrat hóa 

Thể tích: 50 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

12.  Bể điều khiển pH 

Khoảng đo: 0-14 

Điều khiển bơm NaOH 

1 cái 

13.  Bể khử trùng 

Thể tích: 5 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

14.  Bể chứa nước ra 

Thể tích: 5 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

15.  Bể chứa bùn 

Thể tích: 45 m3 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

II Thiết bị   
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16.  Bơm nước thải bể điều hòa 

Loại: chìm 

Công suất: 6 m3/giờ x 10mH 

1 cái 

17.  Bộ phân phối khí 

Loại: đĩa, bọt khí mịn 
1 bộ 

18.  Bể lắng 

Thể tích: vuông, cạnh 2,5m 

Vật liệu:  bê tông 

1 cái 

19.  Bơm tuần hoàn bùn 

Loại: chìm 

Công suất: 3 m3/giờ x 7mH 

1 cái 

20.  Hộp tuần hoàn bùn số 1/2 

Loại: chảy tràn 

Vật liệu:  PVC 

2 cái 

21.  Bơm nước ra 

Loại: chìm 

Công suất: 6 m3/giờ x 10mH 

2 cái 

22.  Máy thổi khí khuấy trộn 

Công suất: 2.24 m3/min x 4mAq 
1 cái 

23.  Máy thổi khí  

Công suất: 3.33 m3/min x 4mAq 
2 cái 

24.  Bồn Methanol 

Thể tích: 500 L 

Vật liệu:  PE 

1 cái 

25.  Bồn FeCl3/NaOH/NaOCl 

Thể tích: 200 L 

Vật liệu:  PE 

3 cái 

26.  Bơm FeCl3 

Công suất: 38 cc/min x 16W 
1 cái 

27.  Bơm Methanol 

Công suất: 200 cc/min x 16W 
1 cái 

28.  Bơm NaOH 

Công suất: 100cc/min x 16W 
1 cái 

29.  Bơm NaOCl 

Công suất: 38 cc/min x 16W 
1 cái 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Quá trình hoạt động của nhà máy không phát sinh khí thải công nghiệp. Tuy nhiên sẽ phát 

sinh bụi, khí thải từ các nguồn: 

+ Bụi bông phát sinh từ quá trình dệt sử dụng hệ thống hút bụi xưởng dệt. 

+ Lò hơi sử dụng gas LPG (ít phát sinh khí thải) 

 





BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

CÔNG TY TNHH GUNZE (VIỆT NAM)  Trang 44 

Bụi bông phát sinh từ hoạt động dệt được hút vào các miệng hút được bố trí sát nền nhà 

xưởng và các đường ống thu gom bụi tại máy dệt, sau đó sẽ theo đường hầm được bố trí chạy 

dài dưới nền nhà xưởng.  

Bụi bông được quạt hút hút về buồng lọc, tại đây không khí có bụi bông được các phin lọc 

bụi lọc sạch và bụi sẽ được giữ lại để thu gom và mang xử lý cùng chất thải công nghiệp thông 

thường.  

Sau đó, lượng không khí sau khi được lọc tại buồng tiếp tục qua tấm lọc bụi đến tấm chắn 

bụi và tản gió. Tiếp đến, lượng không khí này đi qua màng nước tuần hoàn để hạ nhiệt không 

khí và lắng bụi với bể chứa nước tuần hoàn có thể tích 5,5 m3. Quạt đẩy không khí sạch và mát 

theo đường ống đi vào khu vực sản xuất từ các miệng gió trên trần xuống. Công ty cam kết 

thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ hàng năm theo quy định và đảm bảo đạt điều 

kiện an toàn môi trường lao động cho người lao động tại nhà máy. 

Trang bị khẩu trang chuyên dụng cho công nhân khi thao tác ở các công đoạn này. 

Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn xưởng sản xuất, thu dọn bụi vải rơi vãi để không 

phát tán vào môi trường không khí.  

Trang bị thêm các quạt công nghiệp cục bộ và quạt thông gió tại các nhà xưởng. 

Bảng 3-1 Thông số hệ thống hút bụi xưởng dệt khu A 

STT Hạng mục Thông số Chất liệu, cấu tạo 

1 Quạt hút  110.000 m3/giờ 
Quạt hút dạng con sò, vật liệu bọc là thép 

GI được sơn Epoxy 

2 Thùng chứa/túi vải Dung tích 10-15 lít Vải PE/ thùng nhựa PVC 
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Tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy vẫn còn đủ 5 loại chất thải và không phát sinh danh 

mục chất thải mới. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại nhà máy theo thực tế (dựa trên 

báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021,2022 và chứng từ thu gom CTNH năm 2023): 

Bảng 3-4 Thống kê lượng phát sinh CTNH tại Nhà máy  

STT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 
Đơn vị 

Khối lượng phát sinh 

thực tế  
Khối lượng 

theo Sổ chủ 

nguồn thải 

Khối 

lượng xin 

cấp phép 2021 2022 2023 

1 
Pin - acquy 

thải 
16 01 12 kg/năm 35 27 14 48 50 

2 

Bóng đèn 

huỳnh quang 

thải 
16 01 06 kg/năm 45 143 125 96 200 

3 Dầu nhớt thải 07 03 05 kg/năm 298 268 280 60 400 

4 
Bao bì dính 

dầu, sơn 
18 01 01 kg/năm 298 532 449 120 600 

5 
Giẻ lau dính 

dầu, hóa chất 
18 02 01 kg/năm 607 1.382 1205 1.680 1.800 

Tổng cộng 1.283 2.352 2.073 2.004 3.080 

 CTNH được phân loại và thu gom vào các thùng chứa riêng biệt (có dán nhãn tên, mã 

số CTNH đúng quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT), sau đó được thu gom, vận chuyển 

về kho lưu chứa CTNH di động của Nhà máy. Kho lưu chứa di động CTNH được bố trí phia 

sau nhà máy, có mái che, có diện tích khoảng 10m2. Nhà máy đã hợp đồng với Công ty Cổ 

phần Môi trường Việt Úc (theo Hợp đồng số 36 HĐ.TP HCM/VAE-2023 ký ngày 04/01/2023) 

để thu gom và chuyển chất thải đi xử lý định kỳ theo thỏa thuận. 

 Bên ngoài kho có dán tiêu ngữ “Chất thải nguy hại” kèm biển cảnh báo, biểu tượng và 

mã số các loại CTNH lưu chứa trong từng kho. Kho được xây trên nền bê tông chắc chắn, có 

cửa khóa. Trong mỗi kho có bố trí các thùng nhựa chứa CTNH đều có nắp đậy kín, có dán nhãn 

tên phân loại và mã số CTNH riêng biệt trên từng thùng, mặt sàn được lót kệ cao đảm bảo 

không bị ngập. Có trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy. 

Dụng cụ lưu chứa CTNH tại từng khu vực phát sinh được phân loại bằng nhãn tên, biểu 

tượng, mã số từng loại CTNH, có  và có nắp đậy an toàn theo đúng quy định. Tại khu vực lưu 

chứa Dầu nhớt thải trong kho CTNH, Nhà máy có bố trí khu vực để cát dưới các thùng chứa 

Dầu nhớt thải để tránh tràn đổ dầu. 
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- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ nhà vệ sinh khu vực văn phòng được thu 

gom bằng ống HDPE đường kính D49mm về bể tự hoại với thể tích 12,32 m3/bể, sau đó thu 

gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung 

của Công ty để xử lý 

- Nguồn số 06: Nước thải nhà ăn với lưu lượng 17,5 m3/ngày qua bể tách dầu mỡ 8,4 m3 

sau đó thu gom bằng đường ống BTCT đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Công ty để xử lý. 

Nguồn số 07: Nước thải từ quá trình làm mát tuần hoàn xả từ hệ thống lọc bụi phân 

xưởng dệt tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 thu gom bằng đường ống BTCT 

đường kính D300 mm dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý. 

Nguồn số 08: Nước vệ sinh nhà xưởng tại Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10 

với lưu lượng 3,52 m3/lần theo đường ống D150 về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

Công ty để xử lý. 

Nguồn số 09: Nước xả đáy lò hơi với lưu lượng 0,15 m3/lần theo đường ống D150 về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Công ty để xử lý 

Nước thải của dự án đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu chế xuất Tân Thuận 

tại 01 hố ga đấu nối trên đường số 10, có tọa độ: X (m) = 1.189.633; Y (m) = 608.202 (Hệ tọa 

độ VN2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o). 

❖ Công trình, thiết bị xử lý nước thải:  

- Tóm tắt quy trình công nghệ:  

Nước thải sản xuất (nguồn số 01 đến 02 và nguồn số 07 đến 09) → (1) 

Nước thải sinh hoạt (nguồn số 03 đến 05) → Bể tự hoại → (2) 

Nước thải nhà ăn (nguồn số 06) → Bể tách dầu → (3) 

Nước thải từ các dòng (1), (2), (3) → Hố thu gom nước thải → Song chắn rác → Bể tách 

chất nổi → Bể điều hòa → Bể khử nito → Bể Nitrat hóa → Bể lắng →Bể khử trùng → Bể chứa 

nước ra → Đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của Khu chế xuất Tân Thuận. Bùn phát 

sinh trong quá trình xử lý nước thải một phần tuần hoàn về bể khử Nito, phần còn lại được bơm 

về bể chứa bùn. 
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- Chế độ vận hành: liên tục, 24 giờ/ngày 

- Công suất thiết kế: 70 m3/ngày.đêm 

- Hóa chất sử dụng: Methanol, NaOH, NaOCl, FeCl3 

❖ Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Dự án không thuộc đối tượng 

phải lắp đặt quan trắc nước thải tự động, liên tục (theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP). 

b) Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

• Công trình ứng phó sự cố 

Thường xuyên theo dõi hoạt động của bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải, bảo trì, bảo 

dưỡng định kỳ, tránh các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải. 

• Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Đảm bảo cung cấp điện cho các thiết bị được hoạt động liên tục; 

Vận hành hệ thống xử lý theo đúng hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp; 

Thường xuyên theo dõi hoạt động, bảo dưỡng định kỳ của các máy móc, tình trạng hoạt 

động của các bể để có biện pháp khắc phục kịp thời; 

Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn 

đảm bảo các tuyến ống có đủ độ bền và độ kín khít an toàn nhất; 

Bố trí nhân viên quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải. Yêu cầu người quản lý vận 

hành hệ thống có đủ trình độ chuyên môn cần thiết và nắm bắt được một số nguyên tắc, thực 

hiện đúng thao tác kỹ thuật về quản lý, vận hành công trình xử lý nước thải. 

Lập nhật ký vận hành với đầy đủ thông tin về lưu lượng nước thải, lượng điện tiêu thụ, 

lượng hóa chất sử dụng và lượng bùn thải của hệ thống xử lý nước thải. 

Nếu có bất kỳ nguyên nhân nào làm một hạng mục/thiết bị hoặc toàn bộ hệ thống xử lý 

nước thải ngừng hoạt động, khi đó nhà máy sẽ giảm thiểu tối đa lượng nước cấp cho sinh hoạt 

không cần thiết, có giải pháp thu gom và liên hệ Công ty TNHH Tân Thuận để được hỗ trợ xử 

lý, không để nước thải chảy ra môi trường. 

c) Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy định về 

giá trị giới hạn tiếp nhận của khu chế xuất Tân Thuận và biện pháp kiểm soát, giám sát nước 
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1 Dòng khí thải 

số 1 

Ống thải 04 lò hơi 350kg hơi/giờ sử dụng 

nhiên liệu LPG (nguồn số 01 - 04) 

X (m) = 1.189.708;  

Y (m) = 608.199. 

2 Dòng khí thải 

số 2 

Ống thoát hơi nóng công đoạn hoàn tất vải 

(nguồn số 169) 

X (m) = 1.189.710;  

Y (m) = 608.212. 

Vị trí xả khí thải của nhà máy tại: Khu A, Lô 27a-29-31-33-35-37-39, đường số 10, Khu 

Chế Xuất Tân Thuận. 

❖ Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 70 m3/giờ. 

❖ Phương thức xả thải: 

- Dòng khí thải số 01: Khí thải từ lò hơi được xả ra môi trường qua ống thải, xả liên tục theo 

ca sản xuất. 

❖ Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường của các dòng khí thải phải đáp ứng yêu 

cầu tại QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,8, Kv =1,0) trước khi xả ra môi trường, cụ thể như sau: 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị giới 

hạn cho phép 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự động, liên 

tục 

I Dòng khí thải số 01 

1  SO2 mg/Nm3 400 Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải 

định kỳ theo quy 

định tại Nghị định 

số 08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối tượng 

phải quan trắc bụi, khí 

thải tự động, liên tục 

(theo quy định tại khoản 

2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP) 

2  NO2 mg/Nm3 680 

3  CO mg/Nm3 800 

II Dòng khí thải số 02 

1 Lưu lượng m3/giờ -- 

6 tháng/lần 

Không thuộc đối tượng 

phải quan trắc bụi, khí 

thải tự động, liên tục 

(theo quy định tại 

khoản 2 Điều 98 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-

CP) 

2 Bụi mg/Nm3 160 
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❖ Thiết bị lưu chứa: Thùng rác loại 240L có nắp  

❖ Khu vực lưu chứa:  

- Diện tích: 15m2 

- Thiết kế, cấu tạo khu vực lưu chứa: khu vực lưu chứa bên cạnh nhà máy có mái 

che cách xa khu vực nhà ăn và văn phòng, thuận tiện cho xe của đơn vị thu gom 

đến vận chuyển chất thải đi xử lý có. 

 

 

 

 

CHƯƠNG 5.  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NĂM 2021, 2022 VÀ 2023 

5.1. Kết quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải  

Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý định kỳ tại Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) 

năm 2021, 2022 và 2023: 

- Tần suất quan trắc: 01 lần/năm  

- Số lượng mẫu: 01 mẫu nước thải 

- Vị trí: Nước thải sau HTXL tại hố ga tập trung trên đường số 10 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 
Kết quả 

Tiêu chuẩn tiếp nhận nước 

thải KCX Tân Thuận 
2021 2022 2023 

1 pH -- 6,65 6,52 7,06 5 – 9 

2 TSS mg/L 92 21 8 200 

3 BOD5 (20oC) mgO2/L 144 47 26 100 

4 COD mgO2/L 68 24 11 400 

5 Tổng Nitơ mg/L 18,4 1,59 33,3 60 
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6 
Tổng Phospho 

(tính theo P) 
mg/L 7,51 1,69 3,81 8 

7 NH4 mg/L KPH 0,10 KPH 15 

Nhận xét: Theo kết quả quan trắc, nước thải của Công ty đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải 

theo quy định của KCX Tân Thuận. 

5.2. Kết quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải 

Không có  
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CHƯƠNG 7.  

CAM KẾT CỦA CƠ SỞ 

Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) cam kết hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đã 

trình bày là hoàn toàn chính xác, trung thực với thực tế của cơ sở. Trong quá trình hoạt động 

nếu có tác động xấu, hoặc xảy ra sự cố môi trường, Công ty TNHH Gunze (Việt Nam) sẽ dừng 

ngay và báo cáo kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước để được hướng dẫn và giúp đỡ. 

Trường hợp nếu làm thiệt hại đến sản xuất và đời sống nhân dân trong vùng, chủ đầu tư sẽ khắc 

phục kịp thời và bồi thường thích hợp cho nhân dân địa phương.  

Chúng tôi cam kết thực hiện một cách nghiêm túc chương trình quản lý môi trường cho nhà 

máy trong suốt quá trình hoạt động như đã trình bày trong nội dung của báo cáo.  

Chúng tôi cam kết các giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ được thực hiện trong suốt 

quá trình hoạt động của nhà máy.  

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo đúng các quy 

định của pháp luật Việt Nam khi để xảy ra sự cố, rủi ro môi trường trong quá trình hoạt động 

của Nhà máy.  

Các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ và nồng độ các chất ô nhiễm phát thải vào môi 

trường đạt giới hạn quy định cho phép xả thải vào môi trường: 

-  Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được tách riêng. Nước thải sau xử lý đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của KCX Tân Thuận. 

- CTR sinh hoạt, chất thải công nghiệp thông thường được thu gom và xử lý theo đúng quy 

định hiện hành.  

- CTNH sẽ được thu gom và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

- Cam kết thực hiện tuân thủ quy định liên quan đến việc xây dựng phương án phòng chống 

cháy nổ và kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất.  
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- Bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam và thực 

hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường cũng như chương trình giám sát môi trường khi 

dự án đi vào hoạt động. 

Cam kết Chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

nếu vi phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn Việt Nam và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm 

môi trường./. 

 

 



PHỤ LỤC 1.  

PHÁP LÝ CỦA CƠ SỞ 

  































































































































































































PHỤ LỤC 2.  

HỢP ĐỒNG + CHỨNG TỪ 

 THU GOM CHẤT THẢI 

  



















































PHỤ LỤC 3. BẢN VẼ 

  

























































PHỤ LỤC 4. HÓA ĐƠN ĐIỆN NƯỚC 
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PHỤ LỤC 5.  

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ 

THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ 

CO-CQ THIẾT BỊ 

  



































































































































PHỤ LỤC 6.  

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI 

TRƯỜNG 

 

  



























PHỤ LỤC 7.  

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ GIÁM SÁT 
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